	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
             
        
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 8
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: /12/2023


A. MỤC TIÊU
1- Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học về:
- Đặc điểm vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ nước ta. Đặc điểm địa hình nước ta. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
- Khí hậu và thủy văn Việt Nam:
   +  Đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và sự phân hoá đa dạng của khí hậu nước ta
  + Đặc điểm chung của sông ngòi và một số hệ thống sông lớn ở nước ta và giá trị của sông hồ
  + Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta
-Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong Phong trào Tây Sơn.
-Những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa ở Đại Việt trong thế kỉ XVI-XVIII.
-Một số hoạt động tiểu biểu của phong trào cộng sản và công nhân.
-Hậu quả của Chiến tranh Thế giới thứ nhất và một số nét chính về Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
2- Năng lực: 
- Phân tích về các mối quan hệ địa lý: Giữa vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ và khí hậu, thủy văn. Ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất 
 - Năng lực khai thác Atlat Địa lý Việt nam, phân tích bảng số liệu, vẽ, phân tích, nhận dạng các loại biểu đồ
-  Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
3 - Phẩm chất
- Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm
- Yêu quê hương đất nước, bảo vệ môi trường…
II- MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ: ( Đính kèm trang sau)
III- NỘI DUNG ĐỀ: ( Đính kèm trang sau)
IV- ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: ( Đính kèm trang sau)














II- MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ:
1. MA TRẬN
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	
Vận dụng

	VDC
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	                     Phân môn Địa lí

	




1
	Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, địa hình, khoáng sản Việt Nam. 
	Đặc điểm vị trí địa lí
	2*
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 đ
5%

	
	
	Địa hình, khoáng sản Việt Nam.
	2*
	
	
	
	
	
	
	
	

  0,5 đ
5%

	




2
	




Khí hậu và thủy văn Việt Nam
	Đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp

	2*
	
	
	1 câu  TL
	
	
	
	
	


2,0đ
20%

	
	
	Đặc điểm của sông ngòi nước ta
	2*
	
	
	
	
	1 câu  TL*
	
	1 câu  TL*
	


2 đ
20%

	                          Phân môn Lịch Sử

	1
	Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII






	Một số phông trào nông dân ở Đàng Ngoài 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
  0,25 đ
2,5%

	2
	Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong Phong trào Tây Sơn
	Đánh giá vai trò của Quang Trung- Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn
	
	
	
	
	
	1 câu TL
*
	
	
	

1 đ
10%

	3
	Những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa ở Đại Việt trong thế kỉ XVI-XVIII.
	Nét chuyển biến về văn hóa, tôn giáo của Đại Việt trong thế kỉ XVI-XVIII
	
	
	1 câu TL
*
	
	
	
	
	
	



1,5 đ
15%

	4
	Hoạt động tiểu biểu của phong trào công nhân
	Nguyên nhân ra đời của giai cấp công nhân 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


0,25 đ
2,5 %

	
	
	Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân
	1
	
	
	
	
	
	
	
	0,25 đ
2,5 %

	5
	Hậu quả của Chiến tranh Thế giới thứ nhất và một số nét chính về Cách mạng tháng Mười Nga 1917
	Hậu quả của Chiến tranh Thế giới thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu TL
*
	0,5 đ
5%

	
	
	Tính chất, nhiệm vụ Cách mạng tháng Mười Nga 1917
	2
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 đ
5%

	6
	Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu-Mỹ
	Quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc
	1
	
	
	
	
	
	
	
	0,25 đ
2,5 %

	
	
	Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ từ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 đ
5 %

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


















2. BẢNG ĐẶC TẢ  

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	                                                                 Phân môn Địa lí

	



1
	Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và địa hình, khoáng sản Việt Nam. 
	
- Đặc điểm vị trí địa lí. 
- Địa hình, khoáng sản Việt Nam.
	
Nhận biết: 
-Vị trí địa lí VN trên 
- Vai trò của khoáng sản
	  4TN
	    
	
	

	 






2
	





Khí hậu và thủy văn Việt Nam 
	 Đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa











	Nhận biết: Tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa
Thông hiểu:
Ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp?
Vận dụng cao
Liên hệ với thực tế: kể tên các con sông và hồ ở tỉnh, thành phố nơi em sinh sống
	    2TN
	1 câu  TL*
	
	





 1 câu  TL*

	
	
	 Đặc điểm của sông ngòi nước ta
	Nhận biết: kể tên phụ lưu và chi lưu của hệ thống sông Hồng, mê Công
[bookmark: _GoBack]Vận dụng: Khai thác Atlat Địa lý VN để hiểu về chế độ nước của một số hệ thống sông lớn ở nước ta
	   2TN
	
	1 câu  TL*
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu  TL
	1câu  TL
	1 câu
TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	              Phân môn Lịch Sử

	1
	Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII






	-Một số phông trào nông dân ở Đàng Ngoài
	Nhận biết: 
Nêu được một số nét chính nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	1TN
	
	
	

	

2
	Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong Phong trào Tây Sơn
	-Vai trò của Quang Trung- Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn
	Vận dụng:
Đánh giá được vai trò của Quang Trung- Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn

	
	
	1 TL* 
	

	


3
	Những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa ở Đại Việt trong thế kỉ XVI-XVIII.
	- Nét chuyển biến về văn hóa, tôn giáo của Đại Việt trong thế kỉ XVI-XVIII

	Thông hiểu:
Nêu được những nét chính chuyển biến về văn hóa, tôn giáo của Đại Việt trong thế kỉ XVI-XVIII
	
	1 TL*
	
	

	4
	Hoạt động tiểu biểu của phong trào công nhân
	- Nguyên nhân ra đời của giai cấp công nhân
- Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân
	Nhận biết:
-Nêu được nguyên nhân ra đời của giai cấp công nhân.
-Biết được một số hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân.
	2TN
	
	
	

	5
	Hậu quả của Chiến tranh Thế giới thứ nhất và một số nét chính về Cách mạng tháng Mười Nga 1917

	- Hậu quả của Chiến tranh Thế giới thứ nhất
- Tính chất, nhiệm vụ Cách mạng tháng Mười Nga 1917
	Nhận biết:
-Biết được tính chất, nhiệm vụ Cách mạng tháng Mười Nga 1917
Vận dụng cao:
-Từ hậu quả của Chiến tranh Thế giới thứ nhất nêu suy nghĩ của bản thân về việc góp phần duy trì hòa bình Thế giới

	2TN
	
	
	1 TL*

	6
	Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu-Mỹ
	- Quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc
- Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ từ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
	- Biết được những nét chính về quá trình hình thành chủ nghĩa đế quốc.
- Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ từ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
	3TN
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu  TL
	1  câu  TL
	1 câu
TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp
	
	40%
	30%
	20%
	10%





6

